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Phụ lục

HƯỚNG DẪN SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH 

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

(Kèm theo Thông báo số: 1424/TB-ĐHTN, ngày 23 tháng 6 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)

1. Hình thức đối sánh
Đối sánh nội bộ: Là hình thức đối sánh số liệu giữa các đơn vị trực thuộc trường Đại học Tây Nguyên;
Đối sánh ngoài: Là hình thức đối sánh số liệu giữa trường Đại học Tây Nguyên với cơ sở giáo dục đại học khác theo định kỳ.
2. Nguyên tắc đối sánh
Việc so chuẩn, đối sánh phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, kịp thời, phản ánh một cách trung thực các kết quả đạt được của Trường Đại học Tây Nguyên so với các đối tác trong nước và ngoài nước nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và tiến đến kiểm định trong nước và khu vực là nhiệm vụ thường xuyên liên tục của Nhà trường;
Việc đối sánh cơ sở giáo dục (CSGD) được thực hiện dựa trên việc so sánh và phân tích dữ liệu cần đối sánh của cùng CSGD hoặc giữa các CSGD tương ứng trong nước/quốc tế (theo mẫu báo cáo kèm theo);
Việc đối sánh chương trình đào tạo (CTĐT) được thực hiện dựa trên việc so sánh và phân tích dữ liệu giữa năm trước, năm sau hoặc vài năm trong cùng CTĐT hoặc giữa các CTĐT của cơ sở giáo dục hoặc với các CTĐT tương ứng trong nước/quốc tế.
3. Căn cứ lựa chọn nội dung đối sánh
Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học;

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;

Bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh với các đối tác của Trường Đại học Tây Nguyên, ban hành kèm theo Quyết định số 2926/QĐ-ĐHĐN-QLCL, ngày 31 tháng 12 năm 2019;

Quyết định số 235/QĐ-ĐHĐN-QLCL ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Hướng dẫn Quy trình so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tây Nguyên;
Kế hoạch số 1288/KH-ĐHTN ngày 24 tháng 6 năm 2020 về việc lựa chọn đối tác và xây dựng bộ tiêu chí so chuẩn, đối sánh năm học 2020-2021;

4. Nội dung đối sánh
Là các số liệu về cơ sở vật chất, đội ngũ, hoạt động đào tạo, tài chính, nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế, kết nối – phục vụ cộng đồng và kết quả của các hoạt động nói trên (theo mẫu kèm theo).
5. Đối tác thực hiện đối sánh 
a. Tiêu chí lựa chọn CSGD để đối sánh
· Đối với CSGD trong nước:

+ Là CSGD đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Thuộc loại hình Trường đại học công lập đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Có sự tương đồng về địa lí, quy mô giảng viên, người học, ngành đào tạo, …

· Đối với CSGD ngoài nước:

+ Là CSGD nước ngoài thuộc khu vực ASEAN; ưu tiên trường tham gia mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á – AUN hoặc các Trường thuộc top 1000 trong bảng xếp hạng thế giới, top 500 trong bảng xếp hạng Châu Á.

+ Có sự tương đồng về quy mô giảng viên, người học, ngành đào tạo, …

b. Tiêu chí lựa chọn CTĐT để đối sánh

CTĐT trong nước được được chọn để đối sánh là CTĐT đã được kiểm định thành công theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
CTĐT ngoài nước được chọn để đối sánh là CTĐT thuộc CSGD được chọn làm đối tác đối sánh ở trên.

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ SO CHUẨN, ĐỐI SÁNH

(Kèm theo Quyết định số: 235/QĐ-ĐHTN, ngày 04 tháng 02 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

ĐƠN VỊ: …………………………….
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      Đắk Lắk, ngày … tháng … năm 2021
BÁO CÁO

Kết quả so chuẩn, đối sánh giữa Trường Đại học Tây Nguyên với các đối tác 

năm học 2020 - 2021

I. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện

1.1. Thuận lợi

1.2. Khó khăn

II. Tóm tắt kết quả thực hiện

2.1. Lựa chọn đối tác


2.1.1. Đối tác trong nước

2.1.2. Đối tác nước ngoài 

2.2. Xây dựng/xác định Bộ tiêu chí

2.2.1. Bộ máy, nhân sự 

	TT
	Tiêu chí

	1
	Cơ cấu tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc

	2
	Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên

	3
	Tỷ lệ giảng viên, cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn của từng vị trí công tác theo quy định

	4
	Tỷ lệ giảng viên/sinh viên

	5
	Tỷ lệ nhân viên/sinh viên

	6
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ/sinh viên

	7
	Tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư trên tổng số giảng viên

	8
	Tỷ lệ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên/Tổng số giảng viên

	9
	Tỷ lệ giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm/Tổng số giảng viên

	…
	…


2.2.2. Hoạt động đào tạo

	TT
	Tiêu chí

	1
	Quy mô tuyển sinh; quy mô đào tạo (số lượng, loại hình, cấp học)

	2
	Số ngành đào tạo; Số ngành mở mới; Chương trình đào tạo

	3
	Tỷ lệ các chương trình đào tạo công bố chuẩn đầu ra đúng quy định

	4
	Tỷ lệ chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế

	5
	Tỷ lệ sinh viên theo học toàn khóa

	6
	Tỷ lệ sinh viên đạt học lực khá, giỏi

	7
	Tỷ lệ sinh viên tham gia ít nhất 1 khóa tập huấn kỹ năng mềm

	8
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn

	9
	Tỷ lệ sinh viên có việc làm, việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp 1 năm

	10
	Mức độ hài lòng của các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, người/tổ chức sử dụng lao động) về chất lượng đào tạo

	…
	…


2.2.3. Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế

	TT
	Tiêu chí

	1
	Tỷ lệ cán bộ, giảng viên hoàn thành nghĩa vụ nghiên cứu khoa học (NCKH)/tổng số cán bộ, giảng viên

	2
	Số lượng đề tài NCKH các cấp của cán bộ, giảng viên / của người học

	3
	Số lượng công bố quốc tế (bài báo ISI/Scopus) trên tổng số giảng viên

	4
	Số lượng công bố trong nước (bài báo) trên tổng số giảng viên

	5
	Tỷ lệ các đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên được đánh giá tốt

	6
	Số lượng phát minh, sáng chế, loại hình sở hữu trí tuệ khác được công nhận, bảo hộ

	7
	Tỷ lệ các đề tài có chỉ số tài chính, thị trường được đánh giá cao

	8
	Quy mô, số nhóm nghiên cứu

	9
	Tỷ lệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ

	10
	Ngân sách, kinh phí dành cho hoạt động NCKH (tổng và từng loại hoạt động)

	11
	Quy mô, số lượng các NCKH được thương mại hóa, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, sáng tạo khởi nghiệp, …

	12
	Quy mô, các lĩnh vực, nội dung hợp tác quốc tế

	13
	Quy mô đào tạo sinh viên quốc tế; số chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chương trình trao đổi sinh viên, chuyên gia với các đối tác nước ngoài

	14
	Hiệu quả thực hiện các dự án quốc tế đối với Trường và xã hội

	15
	Tỷ lệ phát triển, mở rộng các mối quan hệ với các địa phương, cơ sở giáo dục quốc tế hàng năm

	16
	Tỷ lệ các cam kết, biên bản ghi nhớ được triển khai thực hiện


	17
	Tỷ lệ các kế hoạch hợp tác quốc tế được thực hiện hiệu quả

	…
	…


2.2.4. Cơ sở vật chất

	TT
	Tiêu chí

	1
	Tỷ lệ diện tích đất/sinh viên

	2
	Tỷ lệ diện tích sàn/sinh viên

	3
	Tỷ lệ các hạng mục công trình xây dựng đạt chuẩn Việt Nam về thiết kế công trình trường học

	4
	Quy mô, diện tích nhà điều hành, hội trường, phòng đa phương tiện và làm việc

	5
	Số lượng, diện tích, quy mô phòng ở ký túc xá


	6
	Số lượng, diện tích, quy mô giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập

	7
	Quy mô, diện tích thư viện; số lượng đầu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

	8
	Số lượng, diện tích các khu phục vụ ăn uống (căn tin), phòng chức năng, phòng tự học, phòng nghỉ ngơi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên

	9
	Hệ thống hạ tầng CNTT: Quy mô, số lượng kết nối, chất lượng và phạm vi phủ sóng Internet, wifi; hệ thống website của Trường và các đơn vị, …

	10
	Quy mô, số lượng và chất lượng phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và NCKH

	11
	Diện tích, quy mô, số lượng sân, nhà thể dục, nhà tập đa năng, …


	…
	…


2.2.5. Tài chính

	TT
	Tiêu chí

	1
	Nguồn lực tài chính (Ngân sách nhà nước cấp); NSNN chi thường xuyên, không thường xuyên, xây dựng cơ bản, …

	2
	Tỷ lệ số đơn vị tự chủ tài chính một phần/hoàn toàn

	3
	Học phí, lệ phí

	4
	Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, học bổng, … đối với người học theo quy định hiện hành

	5
	Thu, chi ngân sách cho hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, phục vụ cộng đồng

	6
	Viện trợ, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước

	7
	Nguồn thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ (bệnh viện, viện công nghệ sinh học và MT, …)

	8
	Thu từ các hoạt động sự nghiệp khác

	9
	Đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước và các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán

	…
	…


2.2.6. Kết nối và phục vụ cộng đồng

	TT
	Tiêu chí

	1
	Tỷ lệ nguồn nhân lực được đào tạo đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước sau khi tốt nghiệp

	2
	Tỷ lệ các đề tài NCKH có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, khu vực Tây Nguyên và của cả nước

	3
	Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về các mối quan hệ, hợp tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng, NCKH và chuyển giao công nghệ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

	4
	Số lượng hiến máu nhân đạo hàng năm (đơn vị máu); chương trình tình nguyện (khám chữa bệnh, …)

	5
	Số lượng các công trình nhà tình thương, tình nghĩa, quà tặng bằng hiện vật khác

	6
	Loại hình và khối lượng của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và đóng góp cho an sinh xã hội

	7
	Hiệu quả kết nối, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng

	8
	Một số kết quả phục vụ cộng đồng khác

	…
	…


2.3. Kết quả lượng hóa theo các tiêu chuẩn, tiêu chí

2.3.1. Bộ máy, nhân sự 

	TT
	Tiêu chí
	Đối tác trong nước (Ghi cụ thể tên …)
	Độ lệch

(+, =, -)
	Đối tác ngoài nước (Ghi cụ thể tên …)
	Độ lệch (+, =,-)

	1
	Cơ cấu tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc
	
	
	
	

	2
	Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ giảng viên, cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn của từng vị trí công tác theo quy định
	
	
	
	

	4
	Tỷ lệ giảng viên/sinh viên
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ nhân viên/sinh viên
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ/sinh viên
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ giáo sư và phó giáo sư trên tổng số giảng viên
	
	
	
	

	8
	Tỷ lệ giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên/Tổng số giảng viên
	
	
	
	

	9
	Tỷ lệ giảng viên được đào tạo, bồi dưỡng hàng năm/Tổng số giảng viên
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


2.3.2. Hoạt động đào tạo

	TT
	Tiêu chí
	Đối tác trong nước
	Độ lệch

(+, =, -)
	Đối tác ngoài nước
	Độ lệch (+, =,-)

	1
	Quy mô tuyển sinh; quy mô đào tạo (số lượng, loại hình, cấp học)
	
	
	
	

	2
	Số ngành đào tạo; Số ngành mở mới; Chương trình đào tạo
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ các chương trình đào tạo công bố chuẩn đầu ra đúng quy định
	
	
	
	

	4
	Tỷ lệ chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng trong nước hoặc quốc tế
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ sinh viên theo học toàn khóa
	
	
	
	

	6
	Tỷ lệ sinh viên đạt học lực khá, giỏi
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ sinh viên tham gia ít nhất 1 khóa tập huấn kỹ năng mềm
	
	
	
	

	8
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn
	
	
	
	

	9
	Tỷ lệ sinh viên có việc làm, việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp 1 năm
	
	
	
	

	10
	Mức độ hài lòng của các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, người/tổ chức sử dụng lao động) về chất lượng đào tạo
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


2.3.3. Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế

	TT
	Tiêu chí
	Đối tác trong nước
	Độ lệch

(+, =, -)
	Đối tác ngoài nước
	Độ lệch (+, =,-)

	1
	Tỷ lệ cán bộ, giảng viên hoàn thành nghĩa vụ nghiên cứu khoa học (NCKH)/tổng số cán bộ, giảng viên
	
	
	
	

	2
	Số lượng đề tài NCKH các cấp của cán bộ, giảng viên / của người học
	
	
	
	

	3
	Số lượng công bố quốc tế (bài báo ISI/Scopus) trên tổng số giảng viên
	
	
	
	

	4
	Số lượng công bố trong nước (bài báo) trên tổng số giảng viên
	
	
	
	

	5
	Tỷ lệ các đề tài NCKH của cán bộ, giảng viên được đánh giá tốt
	
	
	
	

	6
	Số lượng phát minh, sáng chế, loại hình sở hữu trí tuệ khác được công nhận, bảo hộ
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ các đề tài có chỉ số tài chính, thị trường được đánh giá cao
	
	
	
	

	8
	Quy mô, số nhóm nghiên cứu
	
	
	
	

	9
	Tỷ lệ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ
	
	
	
	

	10
	Ngân sách, kinh phí dành cho hoạt động NCKH (tổng và từng loại hoạt động)
	
	
	
	

	11
	Quy mô, số lượng các NCKH được thương mại hóa, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, sáng tạo khởi nghiệp, …
	
	
	
	

	12
	Quy mô, các lĩnh vực, nội dung hợp tác quốc tế
	
	
	
	

	13
	Quy mô đào tạo sinh viên quốc tế; số chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chương trình trao đổi sinh viên, chuyên gia với các đối tác nước ngoài
	
	
	
	

	14
	Hiệu quả thực hiện các dự án quốc tế đối với Trường và xã hội
	
	
	
	

	15
	Tỷ lệ phát triển, mở rộng các mối quan hệ với các địa phương, cơ sở giáo dục quốc tế hàng năm
	
	
	
	

	16
	Tỷ lệ các cam kết, biên bản ghi nhớ được triển khai thực hiện
	
	
	
	

	17
	Tỷ lệ các kế hoạch hợp tác quốc tế được thực hiện hiệu quả
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


2.3.4. Cơ sở vật chất

	TT
	Tiêu chí
	Đối tác trong nước
	Độ lệch

(+, =, -)
	Đối tác ngoài nước
	Độ lệch (+, =,-)

	1
	Tỷ lệ diện tích đất/sinh viên
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ diện tích sàn/sinh viên
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ các hạng mục công trình xây dựng đạt chuẩn Việt Nam về thiết kế công trình trường học
	
	
	
	

	4
	Quy mô, diện tích nhà điều hành, hội trường, phòng đa phương tiện và làm việc
	
	
	
	

	5
	Số lượng, diện tích, quy mô phòng ở ký túc xá
	
	
	
	

	6
	Số lượng, diện tích, quy mô giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thực tập
	
	
	
	

	7
	Quy mô, diện tích thư viện; số lượng đầu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo
	
	
	
	

	8
	Số lượng, diện tích các khu phục vụ ăn uống (căn tin), phòng chức năng, phòng tự học, phòng nghỉ ngơi cho cán bộ, giảng viên và sinh viên
	
	
	
	

	9
	Hệ thống hạ tầng CNTT: Quy mô, số lượng kết nối, chất lượng và phạm vi phủ sóng Internet, wifi; hệ thống website của Trường và các đơn vị, …
	
	
	
	

	10
	Quy mô, số lượng và chất lượng phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và NCKH
	
	
	
	

	11
	Diện tích, quy mô, số lượng sân, nhà thể dục, nhà tập đa năng, …
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


2.3.5. Tài chính

	TT
	Tiêu chí
	Đối tác trong nước
	Độ lệch

(+, =, -)
	Đối tác ngoài nước
	Độ lệch (+, =,-)

	1
	Nguồn lực tài chính (Ngân sách nhà nước cấp); NSNN chi thường xuyên, không thường xuyên, xây dựng cơ bản, …
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ số đơn vị tự chủ tài chính một phần/hoàn toàn
	
	
	
	

	3
	Học phí, lệ phí
	
	
	
	

	4
	Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, học bổng, … đối với người học theo quy định hiện hành
	
	
	
	

	5
	Thu, chi ngân sách cho hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, phục vụ cộng đồng
	
	
	
	

	6
	Viện trợ, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước
	
	
	
	

	7
	Nguồn thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ (bệnh viện, viện công nghệ sinh học và MT, …)
	
	
	
	

	8
	Thu từ các hoạt động sự nghiệp khác
	
	
	
	

	9
	Đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế đối với Nhà nước và các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


2.3.6. Kết nối và phục vụ cộng đồng

	TT
	Tiêu chí
	Đối tác trong nước
	Độ lệch

(+, =, -)
	Đối tác ngoài nước
	Độ lệch (+, =,-)

	1
	Tỷ lệ nguồn nhân lực được đào tạo đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước sau khi tốt nghiệp
	
	
	
	

	2
	Tỷ lệ các đề tài NCKH có đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, khu vực Tây Nguyên và của cả nước
	
	
	
	

	3
	Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm về các mối quan hệ, hợp tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng, NCKH và chuyển giao công nghệ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
	
	
	
	

	4
	Số lượng hiến máu nhân đạo hàng năm (đơn vị máu); chương trình tình nguyện (khám chữa bệnh, …)
	
	
	
	

	5
	Số lượng các công trình nhà tình thương, tình nghĩa, quà tặng bằng hiện vật khác
	
	
	
	

	6
	Loại hình và khối lượng của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng và đóng góp cho an sinh xã hội
	
	
	
	

	7
	Hiệu quả kết nối, hợp tác với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng
	
	
	
	

	8
	Một số kết quả phục vụ cộng đồng khác
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


Ghi chú: 
Dấu cộng (+) trước tỷ lệ, khối tượng, …  chỉ độ lệch cao hơn Trường Đại học Tây Nguyên của đối tác; Dấu trừ (-) chỉ độ lệch về hiệu quả thấp hơn; Dấu bằng (=) là tương đương.

III. Giải pháp cải tiến chất lượng, nâng cao mức chuẩn

IV. Kiến nghị 
	Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Lưu …., QLCL.
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